
 

 

 

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:           /2019/TT-BTNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

                   Hà Nội, ngày       tháng       năm 2019 

 

THÔNG TƯ 

Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ  

sự nghiệp công về lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia  

  

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của 

Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường;  

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ và Vụ trưởng Vụ 

Pháp chế; 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định tiêu 

chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập báo cáo hiện 

trạng môi trường quốc gia. 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về lập báo cáo hiện trạng môi trường 

quốc gia thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi là 

dịch vụ sự nghiệp công về lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia), bao 

gồm: 

1. Lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia; 

2. Lập báo cáo chuyên đề về môi trường quốc gia. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với: 

1. Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường để đánh giá chất 

lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia. 

2. Đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ phù hợp, đáp 

ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia. 
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Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập báo cáo hiện trạng môi trường 

quốc gia là kết quả đánh giá về mức độ hài lòng của cơ quan quản lý nhà nước 

đối với dịch vụ đó thông qua các tiêu chí đánh giá. 

2. Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập báo cáo hiện 

trạng môi trường quốc gia là các nội dung, yêu cầu dùng để đánh giá chất lượng 

dịch vụ đối với từng công đoạn của dịch vụ. 

3. Chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập báo cáo hiện 

trạng môi trường quốc gia là công cụ đo lường một khía cạnh cụ thể của tiêu chí 

đánh giá, được thể hiện bằng con số, tỷ số. 

 

Chương II 

TIÊU CHÍ, CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP 

CÔNG VỀ LẬP BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA 

 

Điều 4. Tiêu chí đánh giá 

1. Tiêu chí 1: Chức năng nhiệm vụ, cơ sở vật chất, kỹ thuật của tổ chức 

cung cấp dịch vụ lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia. 

2. Tiêu chí 2: Nhân lực phục vụ lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc 

gia. 

3. Tiêu chí 3: Xây dựng khung cấu trúc và đề cương chi tiết của báo cáo 

hiện trạng môi trường quốc gia. 

4. Tiêu chí 4: Thu thập thông tin, số liệu (bao gồm điều tra, khảo sát bổ 

sung nếu có). 

5. Tiêu chí 5: Xử lý, tổng hợp thông tin, số liệu. 

6. Tiêu chí 6: Xây dựng dự thảo báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia. 

7. Tiêu chí 7: Thái độ phục vụ trong quá trình lập báo cáo hiện trạng môi 

trường quốc gia. 

8. Tiêu chí 8: Sản phẩm của dịch vụ lập báo cáo hiện trạng môi trường 

quốc gia. 

Điều 5. Chỉ số và căn cứ đánh giá Tiêu chí 1 

1. Chỉ số đánh giá: 

a) Thành lập theo quy định của pháp luật, có chức năng nhiệm vụ hoặc 

đăng ký kinh doanh về lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia; 

b) Kinh nghiệm cung cấp dịch vụ: Số năm kinh nghiệm trong việc lập báo 

cáo hiện trạng môi trường quốc gia (chủ trì, phối hợp), số lượng báo cáo hiện 

trạng môi trường quốc gia đã được ban hành; 
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c) Mô hình, phần mềm, hệ thống máy móc, thiết bị phục vụ lập báo cáo 

hiện trạng môi trường quốc gia. 

2. Căn cứ đánh giá: 

a) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của đơn vị hoặc giấy phép, đăng 

ký kinh doanh; 

b) Quyết định phê duyệt hoàn thành của cơ quan quản lý có thẩm quyền đối 

với nhiệm vụ xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia hoặc nhiệm vụ 

xây dựng báo cáo chuyên đề về môi trường quốc gia; 

c) Báo cáo thống kê, báo cáo hiện trạng thiết bị, mô hình, phần mềm, máy 

móc của tổ chức cung ứng dịch vụ tại thời điểm đánh giá. 

Điều 6. Chỉ số và căn cứ đánh giá Tiêu chí 2 

1. Chỉ số đánh giá: 

a) Số lượng nhân lực trực tiếp thực hiện lập báo cáo hiện trạng môi trường 

quốc gia; 

b) Chất lượng nhân lực trực tiếp thực hiện lập báo cáo hiện trạng môi 

trường quốc gia. 

2. Căn cứ đánh giá: 

a) Số liệu thống kê, hồ sơ nhân sự và hợp đồng lao động, hợp đồng thuê 

chuyên gia của tổ chức cung ứng dịch vụ; 

b) Năng lực tổ chức, cá nhân (văn bằng, đúng chuyên môn, kỹ thuật), số 

năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia. 

Điều 7. Chỉ số và căn cứ đánh giá Tiêu chí 3 

1. Chỉ số đánh giá:  

a) Thời gian hoàn thành khung cấu trúc và đề cương chi tiết của báo cáo 

hiện trạng môi trường quốc gia; 

b) Chất lượng khung cấu trúc và đề cương chi tiết của báo cáo hiện trạng 

môi trường quốc gia. 

2. Căn cứ đánh giá: 

a) Đánh giá của cơ quan quản lý đối với hạng mục công việc này bằng văn 

bản; 

b) Thời điểm hoàn thành quy định trong Thuyết minh nhiệm vụ lập báo cáo 

hiện trạng môi trường được phê duyệt; 

c) Nội dung tuân thủ quy định tại Điều 8 và Phụ lục I, Phụ lục II Thông tư 

số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số 

liệu quan trắc môi trường.  

Điều 8. Chỉ số và căn cứ đánh giá Tiêu chí 4 

1. Chỉ số đánh giá: 

a) Hình thức thu thập thông tin, dữ liệu liên quan; 
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b) Nguồn gốc của thông tin, dữ liệu đầu vào; 

c) Tính cập nhật của thông tin, dữ liệu; 

d) Tính đầy đủ của thông tin, dữ liệu (gồm các nhóm thông tin: động lực, 

sức ép, hiện trạng, tác động, đáp ứng). 

2. Căn cứ đánh giá: 

a) Danh mục thông tin, dữ liệu thu thập được và nguồn gốc, tính chính xác 

của thông tin, dữ liệu; 

b) Thời điểm thông tin, số liệu được cập nhật theo năm báo cáo; 

c) Nội dung tuân thủ quy định tại điểm 2.3, mục 2, phần II Thông tư số 

02/2017/TT-BTNMT ngày 07 tháng 3 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng 

môi trường. 

Điều 9. Chỉ số và căn cứ đánh giá Tiêu chí 5 

1. Chỉ số đánh giá: 

a) Kiểm tra, phân tích, xử lý thông tin, dữ liệu; 

b) Tổng hợp theo nhóm thông tin, dữ liệu (gồm các nhóm thông tin: động 

lực, sức ép, hiện trạng, tác động, đáp ứng). 

2. Căn cứ đánh giá: 

a) Tập thông tin số liệu thu thập được phục vụ xây dựng báo cáo hiện trạng 

môi trường quốc gia được phân nhóm theo mô hình DPSIR; 

b) Nội dung tuân thủ quy định tại điểm 2.3, mục 2, phần II Thông tư số 

02/2017/TT-BTNMT ngày 07 tháng 3 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng 

môi trường. 

Điều 10. Chỉ số và căn cứ đánh giá Tiêu chí 6 

1. Chỉ số đánh giá: 

a) Quy trình xây dựng dự thảo báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia; 

b) Thời gian hoàn thành dự thảo báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia. 

2. Căn cứ đánh giá: 

a) Việc tuân thủ trình tự quy định khi xây dựng dự thảo báo cáo hiện trạng 

môi trường quốc gia đã được quy định trong Thuyết minh nhiệm vụ và quy định 

kỹ thuật; 

b) Nội dung tuân thủ quy định tại điểm 2.4, mục 2, phần II Thông tư số 

02/2017/TT-BTNMT ngày 07 tháng 3 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng 

môi trường. 

Điều 11. Chỉ số và căn cứ đánh giá Tiêu chí 7 

1. Chỉ số đánh giá: 
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a) Báo cáo kịp thời các diễn biến trong quá trình thực hiện dịch vụ, sẵn 

sàng đáp ứng các yêu cầu đột xuất của cơ quan đặt hàng; 

b) Tự kiểm tra, giám sát quá trình điều tra, thu thập thông tin lập báo cáo 

hiện trạng môi trường quốc gia của tổ chức cung ứng dịch vụ. 

2. Căn cứ đánh giá: 

a) Báo cáo định kỳ, đột xuất của tổ chức cung ứng dịch vụ; 

b) Biên bản kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất của cơ quan đặt hàng, hồ sơ 

nghiệm thu hàng năm của cấp quản lý, các văn bản liên quan khác về yêu cầu 

đột xuất của cơ quan đặt hàng (nếu có); 

c) Kế hoạch tự kiểm tra, giám sát hoạt động điều tra của tổ chức cung ứng 

dịch vụ; biên bản hoặc tài liệu, chứng cứ ghi nhận việc tự kiểm tra, giám sát của 

tổ chức cung ứng dịch vụ. 

Điều 12. Chỉ số và căn cứ đánh giá Tiêu chí 8 

1. Chỉ số đánh giá:  

a) Chất lượng sản phẩm; 

b) Số lượng sản phẩm; 

c) Tiến độ thực hiện. 

2. Căn cứ đánh giá: 

a) Quyết định phê duyệt của cơ quan quản lý có thẩm quyền và danh mục 

sản phẩm của nhiệm vụ lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia; 

b) Biên bản kiểm tra, nghiệm thu đánh giá của cơ quan đặt hàng hoặc cơ 

quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; 

c) Báo cáo thống kê, giao nộp sản phẩm của tổ chức cung ứng dịch vụ lập 

báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia đã được xác nhận bởi cơ quan có thẩm 

quyền. 

Điều 13. Đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập báo cáo 

hiện trạng môi trường quốc gia  

1. Việc đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập báo cáo hiện 

trạng môi trường quốc gia theo phương thức chấm điểm. Thang điểm đánh giá là 

100. Thang điểm đánh giá được xác định cụ thể đối với từng chỉ số đánh giá 

trong tiêu chí quy định tại các Điều 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 và thể hiện chi tiết tại 

Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Chất lượng dịch vụ sự nghiệp công được đánh giá theo 4 mức: 

a) Tốt: Khi tổng số điểm đạt từ 80 điểm trở lên, trong đó tổng số điểm của 

các chỉ số đánh giá quy định tại Điều 12 Thông tư này đạt từ 18 điểm trở lên; 

b) Khá: Khi tổng số điểm đạt từ 70 điểm đến dưới 80 điểm, trong đó tổng 

số điểm của các chỉ số đánh giá quy định tại Điều 12 Thông tư này đạt từ 16 

điểm trở lên; 


